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III

1 Xã Cát Trinh
Đường Lê Thánh Tông nối
dài

 - Từ ranh giới thị trấn Ngô Mây đến giáp đường Bắc Nam 1,000

Đường bê tông  - Từ nhà ông Võ Văn Hoàng đến giáp sân vận động 700

Ngô Lê Tân nối dài  - Từ ranh giới thị trấn Ngô Mây đến giáp đường Bắc Nam 700

Đường bê tông phía nam Lê
Thánh Tông

 - Từ đường bê tông Nguyễn Chí Thanh đi sân vận động đến giáp ranh 
giới thị trấn Ngô Mây 

650

Đường bê tông
 - Từ đường bê tông Lê Thánh Tông nối dài đến giáp đường Ngô Lê 
Tân nối dài 

650

Đường cấp phối  - Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến giáp nhà ông Phan Trường Vui 500

Đường cấp phối  - Từ đường Bắc Nam đến giáp nhà ông Phan Trường Vui 500

2 Xã Cát Tân

Khu QHDC gia đình quân nhân

Đường số 1  - Trọn đường 560

Đường số 2  - Trọn đường 490

Đường vành đai dự kiến  - Trọn đường 490

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN VÀ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG HUYỆN PHÙ CÁT

BẢNG GIÁ SỐ 8
PHỤ LỤC SỐ 6

GIÁ ĐẤT DÂN CƯ VEN TRỤC ĐƯỜNG LIÊN XÃ, LIÊN THÔN

(Kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Định)
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Khu quy hoạch dân cư cán bộ nhân viên Cảng hàng không

Đường số 2  - Trọn đường 560

Đường số 3  - Trọn đường 560

Đường ĐT 636 cũ  - Trọn đường 560

Đường số 1  - Trọn đường 490

3 Xã Cát Tiến

Khu 2,7ha

Đường số 1  - Từ đường ĐT 639 đến giáp khu tái định cư triều cường 1,500

Đường số 2  - Từ Quốc lộ 19B đến giáp đường bê tông Phương Phi 1,500

 - Từ Quốc lộ 19B đến giáp nhà ông Trần Đình Trực 1,500

 - Từ nhà ông Trần Đình Trực đến giáp đường số 2 1,000

Đường số 4  - Từ đường số 2 đến giáp đường số 3 1,200

 - Từ đường số 1 đến giáp nhà ông Võ Hồ Ngọc Quý 1,500

 - Từ nhà ông Võ Hồ Ngọc Quý đến giáp đường số 3 1,000

Khu tái định cư vùng sạt lở ven biển Trung Lương

Đường gom  - Từ đường số 2 đến giáp đường số 3 1,700

Đường số 3  - Từ Quốc lộ 19B đến giáp đường bê tông Phương Phi 1,500

Đường bê tông Phương Phi  - Từ đường ĐT 639 đến giáp Cầu Trung Lương 1,000

Đường số 5  - Từ đường số 2 đến giáp đường số 3 1,000

Đường số 6  - Từ khu 2,7ha đến giáp đường số 3 1,000

Đường số 7  - Từ đường số 6 đến giáp đường số 9 1,000

Đường số 8  - Từ đường số 6 đến giáp đường số 10 1,000

Đường số 5

Đường số 3
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Đường số 9  - Từ đường số 2 đến giáp đường số 2 1,000

Đường số 10  - Từ đường số 2 đến giáp đường số 3 1,000

Khu tái định cư Nút T24

Đường bê tông  - Từ Quốc lộ 19B đến giáp lớp mẫu giáo Trung Lương 1,000

Khu quy hoạch Tây suối Lồi (Khu 1,5ha)

Đường số 1  - Từ Quốc lộ 19B đến giáp nhà bà Nguyễn Thị Nhạc 500

Các tuyến đường còn lại trong
khu 1,5ha

350
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